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Soạn Tiếng Anh 6 Unit 8: Puzzles and games trang 

105 (Chân trời sáng tạo) 

1 (trang 105 Tiếng Anh 6) How do you travel on your holiday? Add vowels (A, 

E, I, O or U) to the words in the bus. Then write the words 

(Bạn đi du lịch như thế nào vào kỳ nghỉ của mình? Thêm các nguyên âm (A, E, I, 

O hoặc U) vào các từ trong xe buýt. Sau đó viết các từ) 

 

Đáp án 

1. bus (xe buýt) 2. train (tàu hỏa) 3. boat (thuyền) 

4. car (ô tô) 5. plane (máy bay) 6. ferry (du thuyền) 

7. cable car (xe cáp) 8. subway train (tàu điện ngầm) 
 

2 (trang 105 Tiếng Anh 6) Work in pairs. Use the code to complete the 

weather forecast. Then use the code to write weather forecast for your partner 

(Làm việc theo cặp. Sử dụng mã để hoàn thành dự báo thời tiết. Sau đó, sử dụng 

mã để viết dự báo thời tiết cho bạn cặp của mình) 
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Đáp án 

1.cold 2.rainy 

3. windy 4.sunny 

Hướng dẫn dịch 

Trời sẽ lạnh, có mưa và có gió vào buổi sáng ngày mai và trời sẽ có nắng vào chiều 

mai. 

3 ( trang 105 Tiếng Anh 6)  A board game. Work in pairs. You need a dice. 

Take turns rolling the dice and moving from START to FINISH. If you land 

on blue, red or green square, follow the instructions in the coloured box 

(Làm việc theo cặp. Bạn cần một con xúc xắc. Lần lượt tung xúc xắc và chuyển từ 

BẮT ĐẦU đến KẾT THÚC. Nếu bạn hạ cánh trên hình vuông màu xanh lam, đỏ 

hoặc xanh lá cây, hãy làm theo hướng dẫn trong hộp màu) 
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